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	Bài 1: (5 điểm)
Câu 1.(2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) 


Câu 2.(3 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các thí nghiệm sau đây:
a) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch NaHCO3. 
b) Cho một viên Mg vào dung dịch KHSO4. 
c) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 đến dư vào dung dịch thuốc tím có lẫn H2SO4. 
d) Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2.
e) Nhiệt phân Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi.


Hướng dẫn giải
Câu 1.(2 điểm) 
X là oxit của sắt: Fe2O3 (hoặc FeO, Fe3O4): A: H2; B: CO; C: C (cacbon); E: Cl2; F: FeCl3: H: HCl; I: FeCl2; K: O2
Fe2O3 + 3H2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]2Fe + 3H2O
Fe2O3 + 3CO [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]2Fe + 3CO2
Fe2O3 + 3C [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]2Fe + 3CO
2Fe + 3Cl2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]2FeCl3
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
2FeCl2 + Cl2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] 2FeCl3
3Fe + 2O2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Fe3O4
Fe3O4 + 8HCl  2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
Câu 2.(3 điểm)
 Hiện tượng khi:
a) Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch NaHCO3: xuất hiện kết tủa trắng
Ba(OH)2 + 2NaHCO3  BaCO3 + 2NaOH + H2O
b) Cho một viên Mg vào dung dịch KHSO4: xuất hiện khí không màu
Mg + 2KHSO4  MgSO4 + K2SO4 + H2
c) Nhỏ từ từ dung dịch FeSO4 đến dư vào dung dịch thuốc tím có lẫn H2SO4: dung dịch thuốc tím màu nhạt dần.
 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
d) Dẫn khí SO2 qua dung dịch Br2: dung dịch nước Br2 bị nhạt dần, cuối cùng tạo thành dung dịch không màu
SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4
e) Nhiệt phân Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi: có khí thoát ra, hơi nước ngưng tụ
Ca(HCO3)2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaCO3 + CO2 + H2O
CaCO3 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CaO + CO2
	Bài 2: (5 điểm) 
Câu 1. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy tách các chất NaCl, FeCl3, AlCl3 ra khỏi hỗn hợp rắn mà không làm thay đổi khối lượng của mổi chất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
Câu 2.(3 điểm) Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 82,979% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 46.
a. Tìm công thức của R2X.
b. Xác định vị trí của R và X trong bảng tuần hoàn.


Hướng dẫn giải
Câu 1. (2 điểm)


FeCl3 + 3NH3 + 3H2O  Fe(OH)3 + 3NH4Cl
AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3 + 3NH4Cl
NH4Cl [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] NH3 + HCl
Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O
NaAlO2 + CO2 + H2O  NaHCO3 + Al(OH)3
Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O
[bookmark: _GoBack]Câu 2.(3 điểm) 
Gọi số hạt proton, notron trong R và X lần lượt là p1, n1, p2, n2
,%mR = 82,979% %mX = 17,021%

Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. 
 n1 = p1 + 1
Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.  p2 = n2
Tổng số proton trong phân tử R2X là 46  2p1 + p2 = 46
 p1 = 19; p2 = 8  K2O
Vị trí của K: ô thứ 19; chu kì 3, nhóm IA
Vị trí của O: ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA
	Bài 3: (5 điểm).
Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 19,32 gam hỗn hợp X gồm Al và a gam một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T và 1,344 lít khí (đktc). Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 10,2 gam một chất rắn.
a. Xác định công thức của oxit sắt. 
b. Tính giá trị của a.
Câu 2. (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Mg và MgO bằng dung dịch HCl. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa rửa sạch, rồi nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn.
a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã tham gia phản ứng.


Hướng dẫn giải
Câu 1. (2 điểm) Đặt CTPT của oxit sắt: FexOy
2yAl + 3FexOy [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] yAl2O3  + 3xFe     (1)
Chất rắn sau phản ứng nhiệt nhôm, khi tác dụng với NaOH, cho H2
Vậy sau phản ứng nhiệt nhôm, chất rắn gồm: Al2O3, Fe, Al dư
Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O  (2)
2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2  (3)
NaAlO2 + CO2 + 2H2O  NaHCO3 + Al(OH)3    (4)
2Al(OH)3    [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Al2O3 + 3H2O   (5)
Theo (3): nAl dư sau pư (1) =  = 0,04 mol
Vì số mol nguyên tử của nguyên tố là không đổi  nAl ban đầu = 2 = 0,2 mol
 moxit sắt = a = 19,32 – 0,2*27 = 13,92 g; nAl pư (1) = 0,2 – 0,04 = 0,16 mol
Theo (1): noxit sắt =   
   CTPT của oxit sắt: FexOy
Câu 2. (3 điểm) 
MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O   (1)
Mg + 2HCl  MgCl2 + H2    (2)
MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl  (3)
Mg(OH)2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] MgO + H2O (4)
Gọi nMg = a mol; nMgO = b mol
 mhỗn hợp = 24a + 40b = 12 g
Theo (1), (2), (3), (4): nMgO sau khi nung kết tủa = nMg + nMgO ban đầu = a + b = 
 a = 0,125 mol; b = 0,225 mol
 %mMg = 25%; %mMgO = 75%
Theo (1), (2): nHCl = 2nMg + 2nMgO = 2*(0,125 + 0,225) = 0,7 mol
Vdd HCl =  = 0,35 lít = 350 ml
	Bài 4: (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm ) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau: Metan Axetilen  Etilen  Rượu etylic  Axit axetic  Etyl axetat  Natri axetat 
Câu 2. (3 điểm) Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen (HCC-CH=CH2), propin (CH3-C=CH), metan và etilen có tỉ khối so với H2 bằng 15,8. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm 12,636 g, đồng thời xuất hiện b gam kết tủa trắng.
a) Tính giá trị của a,b và tính thể tích không khí (ở đktc) đã dùng để đốt X.
b) Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thì thấy X làm mất màu vừa đủ m gam dung dịch Br2 8%. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị m, biết rằng các chất trong X có số mol bằng nhau.


Hướng dẫn giải
Bài 4: (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm )








CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH
Câu 2. (3 điểm) 
HCC-CH=CH2 + 5O2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] 4CO2 + 2H2O   (1)
CH3-CCH  +  4O2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]  3CO2 + 2H2O       (2)
CH4 + 2O2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] CO2 + 2H2O  (3)
C2H4 + 3O2 [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] 2CO2 + 2H2O  (4)
CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O  (5)
nX = a mol  = 2a mol (vì tất cả các chất trong X đều có 4 nguyên tử H)
Gọi 
 mhỗn hợp X = 12d + 2a*2 = 12b + 4a
 hỗn hợp =  = 15,8*2   27,6a – 12d = 0
Độ giảm khối lượng của dung dịch Ba(OH)2: 
mdd = = 197d - 18*2a – 44d = 12,636 g  153d – 36a = 12,636 g
 a = 0,18 mol; d = 0,414 mol


Vkhông khí = 0,594*5*22,4 = 66,528 lít
HCC-CH=CH2 + 3Br2  HCBr2-CBr2-CHBr - CH2Br
CH3-CCH  + 2Br2  CH3-CBr2CHBr
C2H4 + Br2    C2H4Br2
ncủa mỗi hiđrocacbon trong X = =0,045 mol 
 mdung dịch nước brom =  = 540 g
HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
-HẾT-
[image: https://lh6.googleusercontent.com/7G4j_m61-ar1dUlO8fkPCtyB7WUSL7wbxLrjFL65lLeTvzEW2cAO6QwTbZekbt2EDukhW5UZDg-2jnH0-_k2CGjd1lQNpRQc8j2Qjb-E8V9p740jEMLrb2rCJ1yzs8uWg0nRlRMj_2GXDvs3OQ]
[image: https://lh5.googleusercontent.com/__igjGr2utMDVCj9z8mzryDvWqC-vXWmHBIhnYW9Hh5jmkt5fNndffzAEYUXAH9Ndy8-ywJlU2KQJTitLWGtcLBWrRuvzG5h3MLagAay_iFoziqlGeE8sNSYxKZIzSGptjAIRTlw7oEH1HIrZw]
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DPE

Bai 1: (5 diém)
Céu 1.2 diém) Hoan thanh so do phan (ing sau (ghi r; diéu kién phan ting)
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Céu 2.(3 diém) Néu hién tuong va viét phuong trinh hoa hoc ciia cac thi nghiém sau day:
a. Cho tir tir dung dich Ba(OH); t6i du vao dung dich NaHCOs.
b. Cho mét vién Mg vao dung dich KHSOs.
¢) Nho tir tir dung dich FeSO4 dén du vao dung dich thués tim ¢
d) Dan khi SO; qua dung dich Bra.
¢) Nhiét phan Ca(HCO3), dén khéi lugng khong doi.
Bai 2: (5 diém) {
u 1. (2 diém) Bing phuong phap hoa hoe hdy tach cde chit NaCl, FeCls, AlCIzra khoi
hén hop rin ma khong lam thay dbi khéi lugng cta mdi chéit. Viét cac phuong trinh phan
ung xay ra.
Ciu 2.(3 diém) Hop chat A c6 cong thie RoX, trong d6 R chiém 82,979% vé khéi luong.
Trong hat nhén cia nguyén tir R ¢6 56 hat khong mang dién nhiéu hon sé hat mang dién 1
| hat. Trong hat nhan nguyén tir X ¢6 s6 hat mang dién bing sé hat khong mang dién. Tong
s6 proton trong phan tir RoX 1a 46.
a. Tim cong thuc cia RoX. !
b. Xac dinh vi tri cia R va X trong bang tudn hoan.
Bai 3: (5 diém) ,
Ciu 1. (2 diém) Thyc hién phan tng nhiét nhém (trong diéu kién khong c6 khong Kkhi,

hiéu suét 100%) voi 19,32 gam hén hop X gom Al va a gam mot oxit sét, thu duge hdn hop
in Y. Hoa tan Y bang dung dich NaOH du, sau khi céc phan (g xay ra hoan toan thu dugc
dung dich Z, chat khong tan T va 1,344 lit khi (dktc). Suc CO2 dén du vao dung dich Z, loc
Jy két tiia nung dén khdi lugng khong 6 duoc 10,2 gam mot chét rén.

a. Xac dinh cong thirc cua oxit sat.

b. Tinh gié tri clia a.
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